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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Địa chất tầng chứa dầu khí (Reservoir Geology)
Mã số học phần: 7060211
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết:15		Bài tập:15		Thực hành: 0
       Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Phạm Văn Tuấn	0602-06
2. TS. Lê Ngọc Ánh	0602-08
2.2. Bộ môn:Bộ môn Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 7060206 (Địa chất dầu khí đại cương). 
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Khái quát chung
4.1.2. Đá chứa cát kết
4.1.3. Đá chứa cacbonat
4.1.4. Đá chứa đá phun trào và xâm nhập
4.1.5. Phân tích mẫu và ứng dụng
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng phân loại đá trầm tích vụn
4.2.2. Phân loại đá trầm tích cacbonat
4.2.3. Phân tích đặc điểm thạch học và môi trường của đá trầm tích
4.2.4. Phân tích được các đặc điểm thạch học đá magma phụ trào và xâm nhập
4.2.5. Xác định tính chất vật lý thạch học đá chứa
4.2.6. Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình báo cáo khoa học.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Đặc điểm thạch học, môi trường và tính chất vật lý thạch học các loại đá chứa cát kết, đá chứa cacbonat, đá chứa đá phun trào và xâm nhập. Xác định các tính chất vật lý thạch học trong phòng thí nghiệm và một số ứng dụng trong thực tế.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung
	3
	4.1.1

	1.1
	Các tính chất cơ bản của đá chứa 
	
	

	1.2
	Các yếu tố chi phối độ rỗng và độ thấm
	
	

	1.3
	Quan hệ độ rỗng – độ thấm
	
	

	Chương 2
	Đá chứa cát kết
	6
	4.1.2
4.2.1, 4.2.3
4.2.6

	2.1
	Khái quát về các tính chất của đá cát kết
	
	

	2.2
	Các quá trình trầm tích 
	
	

	2.3
	Các môi trường lắng đọng
	
	

	2.4
	Ảnh hưởng của quá trình thành đá lên các tầng chứa cát kết
	
	

	2.5
	Độ rỗng thứ sinh
	
	

	
	Bài tập
	(3)
	

	Chương 3
	Đá chứa cacbonat
	6
	4.1.3
4.2.2, 4.2.3
4.2.6

	3.1
	Giới thiệu chung 
	
	

	3.2
	Phân loại các đá cacbonat
	
	

	3.3
	Các môi trường lắng đọng
	
	

	3.4
	Các đặc tính độ rỗng
	
	

	3.5
	Các tầng chứa cacbonat
	
	

	3.6
	Một số trường hợp nghiên cứu (case studies)
	
	

	
	Bài tập
	(3)
	

	Chương 4
	Đá chứa phun trào và xâm nhập
	6
	4.1.4
4.2.4
4.2.6


	4.1
	Khái quát về các tầng chứa đá magma trên thế giới và Việt Nam 
	
	

	4.2
	Một số dạng thường gặp
	
	

	4.3
	Một số trường hợp nghiên cứu (case studies)
	
	

	
	Bài tập
	(3)
	

	Chương 5
	Phân tích mẫu và ứng dụng
	9
	4.1.5
4.2.5
4.2.6

	5.1
	Giới thiệu chung 
	
	

	5.2
	Đối tượng chính của phân tích các loại mẫu
	
	

	5.3
	Độ rỗng
	
	

	5.4
	Độ thấm
	
	

	5.5
	Độ bão hòa chất lưu
	
	

	5.6
	Các tính chất điện học
	
	

	5.7
	Các tính chất pha và dòng chảy: Độ dính ướt; Độ thấm tương đối; Áp suất mao dẫn
	
	

	5.8
	Ứng dụng của công tác phân tích mẫu
	
	

	
	Bài tập
	(6)
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
-Hướng dẫn, giải thích, thảo luận về bài tập trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá: Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo + thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết; hoàn thành bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ.
- Thi Tự luận hoặc nộp Tiểu luận
	
60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] F. J. Pettijohn , 1957. Sedimentary Rock.
[2] Michael D Wilson, 1994. Reservoir quality assessment and prediction in clastic rocks : Sepm short course 30
[bookmark: _GoBack][3] Tarek Ahmed. Reservoir engineering : Handbook. United States : Elsevier, 2019.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Khái quát chung
	6
	0
	0
	Nghiên cứu trướccác phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].

	2
	Chương 2: Đá chứa cát kết
Bài tập 1: Phân tích thạch học, minh giải môi trường và phân chia đơn vị dòng chảy đá chứa cát kết
	6
	6
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].

Xem trước Bài tập 1.

	3
	Chương 3: Đá chứa cacbonat
Bài tập 2: Phân tích thạch học, minh giải môi trường và phân chia đơn vị dòng chảy đá chứa cacbonat
	6
	6
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong các tài liệu tham khảo [4], [2] và [1].

Xem trước Bài tập 2.

	4
	Chương 4: Đá chứa đá phun trào và xâm nhập
Bài tập 3: Phân tích tính chất vật lý - thạch học đá magma xâm nhập và phun trào
	6
	6
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong tài liệu tham khảo [3] và [4].

Xem trước Bài tập 3.

	5
	Chương 5: Phân tích mẫu và ứng dụng
Bài tập 4: Phân tích độ rỗng, độ thấm, độ bão hòa chất lưu trong phòng thí nghiệm
	6
	12
	0
	Nghiên cứu trước các phần tương ứng trong tài liệu tham khảo [4].

Xem trước Bài tập 4.
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